
  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Phần thi: Kiến thức chung, Tin học và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

(Kèm theo Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 14/3/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)

Số
TT

Số báo
danh Họ và đệm Tên

 
Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú

Thuộc đối
tượng ưu

tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

Kết quả thi (vòng 1)

Kết quả
Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành

đào tạo

Phần thi
 Kiến thức

chung

Phần thi
Tin học

Phần thi
 Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 CX01 Trần Anh Nghị 12/8/1989 Kinh
Thị trấn Tân Yên, huyện

Hàm Yên, tỉnh Tuyên
Quang

Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán UBND xã Minh
Dân Đạt Đạt Đạt Đạt

2 CX02 Triệu Quý Hùng 29/12/1986 Dao
Xã Phú Lũng, huyện
Yên Minh, tỉnh Hà

Giang
Đại học Kế toán Dân tộc thiểu

số Tài chính - Kế toán UBND xã Minh
Dân Bỏ thi Bỏ thi Miễn thi Bỏ thi

3 CX03 Hoàng Thị Thu Hường 09/10/2001 Tày
Xã Yên Thuận, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Kế toán Dân tộc thiểu

số Tài chính - Kế toán UBND xã Minh
Dân Không đạt Đạt Miễn thi Không đạt

4 CX04 Dương Thu Thuỷ 09/12/1992 Kinh
Xã Minh Dân, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Tài chính -

Ngân hàng Tài chính - Kế toán UBND xã Minh
Dân Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

5 CX05 Lê Hồng Hạnh 09/5/2001 Kinh
Tổ 16, phường Nguyễn

Trãi, thành phố Hà
Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học Quản lý văn
hoá

Văn hoá - xã hội phụ trách lĩnh
vực Văn hoá, thể dục, thể thao,
du lịch, y tế, giáo dục, thông tin

và tuyên truyền

UBND xã Yên Phú Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

6 CX06 Hoàng Dịu Hiên 04/12/2001 Dao
Xã Thành Long, huyện
Hàm Yên, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học Quản lý văn

hoá
Dân tộc thiểu

số

Văn hoá - xã hội phụ trách lĩnh
vực Văn hoá, thể dục, thể thao,
du lịch, y tế, giáo dục, thông tin

và tuyên truyền

UBND xã Yên Phú Đạt Đạt Miễn thi Đạt

7 CX07 Ma Thị Thu 21/10/1996 Tày
Xã Minh Quang, huyện
Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang
Đại học

Văn hoá các
dân tộc thiểu số

Việt nam

Dân tộc thiểu
số

Văn hoá - xã hội phụ trách lĩnh
vực Văn hoá, thể dục, thể thao,
du lịch, y tế, giáo dục, thông tin

và tuyên truyền

UBND xã Minh
Dân Đạt Đạt Miễn thi Đạt

8 CX08 Trần Ngọc Lâm 15/10/1990 Kinh Xã Bình Xa, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang Đại học Lâm nghiệp

Địa chính - nông nghiệp - xây
dựng và môi trường phụ trách

lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng,
giao thông. Xây dựng nông thôn

mới

UBND xã Thành
Long Đạt Đạt Đạt

9 CX09 Hầu Thị Tập 09/12/1994 Tày Xã Phù Lưu, huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang Đại học Lâm sinh Dân tộc thiểu

số

Địa chính - nông nghiệp - xây
dựng và môi trường phụ trách

lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng,
giao thông. Xây dựng nông thôn

mới

UBND xã Yên Lâm Không đạt Đạt Miễn thi Không đạt
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